
Mức hỗ trợ; Thời 

gian hỗ trợ

Số người dự 

kiến

Kinh phí dự 

kiến (triệu đồng)

40.050 22.722

I

1
Điểm b - Người thuộc hộ

gia đình cận nghèo
70% mức đóng

30% mức đóng

(Nghị quyết 

26/2025/NQ-HĐND)

- - -

Sở Nông nghiệp và Môi trường không có ý kiến đề xuất

sửa đổi, bổ sung đối với đối tượng (Tại Công văn số

5824/SNNMT-CCPTNT&KL ngày 14/5/2026; Ý kiến

tại buổi họp rà soát ngày 13/5 và 13/7 năm 2026)

2

Điểm c - Người dân tộc

thiểu số đang sinh sống

tại các xã được xác định

không còn thuộc vùng có

điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn, đặc biệt khó

khăn

70% mức đóng -

30% mức đóng;

Thời gian hỗ trợ 

là 36 (ba mươi 

sáu) tháng kể từ 

thời điểm xã nơi 

đối tượng đang 

sinh sống không 

còn thuộc vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, đặc 

biệt khó khăn

6.971

6.904

(dự kiến hỗ 

trợ 29 tháng 

theo thời gian 

dự kiến trình 

thông qua kỳ 

họp HĐND 

TP)

Sở Dân tộc và Tôn giáo, BHXH thành phố đề nghị hỗ

trợ 30% mức đóng và dự kiến kinh phí hỗ trợ cho đối

tượng (Sở Dân tộc và Tôn giáo: Tại Công văn số

737/SDTTG-DT ngày 13/4/2026, Công văn số

1094/SDTTG-DT ngày 29/5/2026 và Công văn số

1479/SDTTG-DT ngày 10/7/2026; BHXH thành phố:

Công văn số 3189/BHXH-QLT ngày 21/4/2026; Công

văn số 4913/BHXH-QLT ngày 01/6/2026 của BHXH

thành phố; Công văn số 6266/BHXH-QLT ngày

10/7/2026; Ý kiến tại buổi họp rà soát ngày 13/5 và

13/7 năm 2026)

3

Điểm d - Nạn nhân theo

quy định của Luật Phòng,

chống mua bán người

50% mức đóng - - - -

Công an thành phố có ý kiến thống nhất dự thảo Tờ

trình đăng ký xây dựng Nghị quyết tại Công văn

2342/CATP-ANCTNB; Không có ý kiến đề xuất bổ

sung hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng tại buổi họp rà

soát ngày 13/5 và 13/7 năm 2026)

Phụ lục 2: Biểu tổng hợp rà soát đăng ký xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một đối tượng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày        tháng       năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Các đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 6 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP 

Mức hỗ trợ hiện 

nay của thành phố 

(không bao gồm 

mức hỗ trợ tối 

thiểu theo NĐ 

188/2025/NĐ-CP)

Ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết

26/2025/NQ-HĐND của các sở ngành, cơ quan liên

quan

TT Đối tượng

Dự kiến thời gian, mức hỗ trợ, số lượng và 

kinh phí hỗ trợ (Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ghi nhận 

đến thời điểm trình đề nghị)

TỔNG = I + II

Mức hỗ trợ tối 

thiểu theo quy 

định tại NĐ 

188/2025/NĐ-

CP



2

Mức hỗ trợ; Thời 

gian hỗ trợ

Số người dự 

kiến

Kinh phí dự 

kiến (triệu đồng)

Mức hỗ trợ hiện 

nay của thành phố 

(không bao gồm 

mức hỗ trợ tối 

thiểu theo NĐ 

188/2025/NĐ-CP)

Ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết

26/2025/NQ-HĐND của các sở ngành, cơ quan liên

quan

TT Đối tượng

Dự kiến thời gian, mức hỗ trợ, số lượng và 

kinh phí hỗ trợ (Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ghi nhận 

đến thời điểm trình đề nghị)

Mức hỗ trợ tối 

thiểu theo quy 

định tại NĐ 

188/2025/NĐ-

CP

4

- Học sinh, sinh viên 50% mức đóng - - - -

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến thống nhất dự thảo

Tờ trình đăng ký xây dựng Nghị quyết tại Công văn số

2146/SGDĐT-GDTrH&GDNN ngày 12/5/2026 và

không có ý kiến đề xuất bổ sung hỗ trợ đóng BHYT cho

đối tượng tại buổi họp rà soát ngày 13/5/2026

-

Người tham gia lực

lượng tham gia bảo vệ an

ninh, trật tự ở cơ sở

50% mức đóng

50% mức đóng

(Nghị quyết số 

34/2025/NQ-HĐND)

- - -

Đối tượng hiện đã hưởng 100% mức hỗ trợ đóng

BHYT; Công an thành phố chưa có ý kiến đề xuất sửa

đổi bổ sung Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND (Công văn

số 2342/CATP-ANCTNB ngày 14/5/2026; Ý kiến tại

buổi họp rà soát ngày 13/5 và 13/7 năm 2026)

-
Nhân viên y tế thôn, bản;

cô đỡ thôn, bản
50% mức đóng - - - -

Sở Y tế đang tham mưu xây dựng Nghị quyết của

HĐND thành phố quy định số lượng và mức hỗ trợ

hằng tháng đối với nhân viên y tế ấp, khu vực trên địa

bàn thành phố, do đó chưa đề xuất sửa đổi, bổ sung vào

Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND

-

Người hoạt động không

chuyên trách ở thôn, tổ

dân phố theo quy định

của pháp luật

50% mức đóng - - - -

Sở Nội vụ thống nhất mức hỗ trợ cho đối tượng theo

điểm đ khoản 6 Điều 6 Nghị định 188/NĐ-CP, không

có đề xuất bổ sung thêm mức hỗ trợ từ ngân sách thành

phố (Công văn số 3035/SNV-VP ngày 21/5/2026; Ý

kiến tại buổi họp rà soát ngày 13/5 và 13/7 năm 2026)

Điểm đ 



3

Mức hỗ trợ; Thời 

gian hỗ trợ

Số người dự 

kiến

Kinh phí dự 

kiến (triệu đồng)

Mức hỗ trợ hiện 

nay của thành phố 

(không bao gồm 

mức hỗ trợ tối 

thiểu theo NĐ 

188/2025/NĐ-CP)

Ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết

26/2025/NQ-HĐND của các sở ngành, cơ quan liên

quan

TT Đối tượng

Dự kiến thời gian, mức hỗ trợ, số lượng và 

kinh phí hỗ trợ (Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ghi nhận 

đến thời điểm trình đề nghị)

Mức hỗ trợ tối 

thiểu theo quy 

định tại NĐ 

188/2025/NĐ-

CP

-

Người được tặng danh

hiệu Nghệ nhân nhân

dân, Nghệ nhân ưu tú

theo quy định của Luật

Di sản văn hóa

50% mức đóng - - - -

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phản hồi thông tin về

mức hỗ trợ đóng BHYT đối với đối tượng theo Nghị

định số 308/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng

"Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú" được hưởng

trợ cấp hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (tại Công văn

số 2778/SVHTTDL-QLVHGD ngày 18/5/2026; Ý kiến

tại buổi họp rà soát ngày 13/5 và 13/7 năm 2026)

5

Điểm e - Người thuộc hộ

gia đình làm nông

nghiệp, lâm nghiệp, ngư

nghiệp và diêm nghiệp có

mức sống trung bình theo

quy định của pháp luật

30% mức đóng

70% mức đóng đối 

với Người cao tuổi 

từ đủ 60 đến dưới 

75 tuổi thuộc đối 

tượng (Nghị quyết 

26/2025/NQ-HĐND)

- - -

Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất dự thảo Tờ

trình của UBND thành phố và không đề xuất bổ sung

đối tượng, mức hỗ trợ vào Nghị quyết số 26/2025/NQ-

HĐND (tại Công văn số 5824/SNNMT-CCPTNT&KL

ngày 14/5/2026; Ý kiến tại buổi họp rà soát ngày 13/5

và 13/7 năm 2026)

II

1

Đảng viên được xét tặng

Huy hiệu 30 năm tuổi

Đảng

-

100% mức đóng

(Nghị quyết 

26/2025/NQ-HĐND)

- - - Không ghi nhận ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung

2
Người có uy tín trong

đồng bào dân tộc thiểu số
-

100% mức đóng

(Nghị quyết 

26/2025/NQ-HĐND)

- - - Không ghi nhận ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung

3
Người thuộc hộ gia đình

mới thoát nghèo
-

20% mức đóng 

(Nghị quyết 

26/2025/NQ-HĐND)

- - - Không ghi nhận ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung

4 Người nhiễm HIV/AIDS -

100% mức đóng

(Nghị quyết 

26/2025/NQ-HĐND)

- - - Không ghi nhận ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung

Các đối tượng không được hưởng hỗ trợ theo quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 6 Điều 6  Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ



4

Mức hỗ trợ; Thời 

gian hỗ trợ

Số người dự 

kiến

Kinh phí dự 

kiến (triệu đồng)

Mức hỗ trợ hiện 

nay của thành phố 

(không bao gồm 

mức hỗ trợ tối 

thiểu theo NĐ 

188/2025/NĐ-CP)

Ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết

26/2025/NQ-HĐND của các sở ngành, cơ quan liên

quan

TT Đối tượng

Dự kiến thời gian, mức hỗ trợ, số lượng và 

kinh phí hỗ trợ (Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ghi nhận 

đến thời điểm trình đề nghị)

Mức hỗ trợ tối 

thiểu theo quy 

định tại NĐ 

188/2025/NĐ-

CP

5

Người dân tộc thiểu số

đang sinh sống tại địa

bàn các xã khu vực II,

khu vực III, thôn đặc biệt

khó khăn thuộc vùng

đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi giai đoạn

2016 - 2020 mà các xã

này không còn trong

danh sách các xã khu vực

II, khu vực III, thôn đặc

biệt khó khăn thuộc vùng

đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi giai đoạn

2021 - 2025 theo Quyết

định số 861/QĐ-TTg

ngày 04/6/2021 của Thủ

tướng Chính phủ phê

duyệt danh sách các xã

khu vực III, khu vực II,

khu vực I thuộc vùng

đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi giai đoạn

giai đoạn 2021 - 2025

-

30% mức đóng đến 

31/10/2026

(Nghị quyết 

26/2025/NQ-HĐND)

Duy trì 30% 

mức đóng và 

kéo dài thời gian 

hỗ trợ đến  ngày 

31 tháng 12 

năm 2027

33.079

15.818

(kinh phí dự 

kiến kéo dài 

thêm 14 tháng 

từ tháng 11 

năm 2026 đến 

tháng 12 năm 

2027)

Sở Dân tộc và Tôn giáo, BHXH thành phố đề xuất duy

trì hỗ trợ 30% mức đóng BHYT từ ngân sách thành phố

cho đối tượng đến 30/12/2030 (tại Công văn số

1094/SDTTG-DT ngày 29/5/2026 của Sở Dân tộc và

Tôn giáo; Công văn số 4913/BHXH-QLT ngày

01/6/2026 của BHXH thành phố), tuy nhiên tiếp thu ý

kiến của Sở Tài chính về khả năng cân đối của ngân

sách thành phố (tại Công văn số 6204/STC-QLNS ngày

05/6/2026), BHXH thành phố, Sở Dân tộc và Tôn giáo

đã có văn bản rà soát lại đối tượng và điều chỉnh thời

gian đề xuất kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2027 

(tại Công văn số 6266/BHXH-QLT ngày 10/7/2026 của

BHXH thành phố và Công văn số 1504/SDTTG-DT

ngày 15/7/2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo), nội dung

đề xuất đã được các sở ngành thống nhất tại buổi họp

ngày 13/7/2026 tại Sở Y tế (có Biên bản họp đính kèm)

6 Đối tượng khác (nếu có) - - - - - Không ghi nhận ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung

Ghi chú: Số lượng đối tượng và kinh phí dự kiến theo rà soát của BHXH thành phố, Sở Dân tộc và Tôn giáo theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng. Trong quá trình tổ chức thực

hiện, nếu có sự chia tách, sáp nhập ấp, khu vực, xã, phường hoặc yêu cầu của cấp có thẩm quyền, việc rà soát, xác định đối tượng không thuộc "vùng có điều kiện kinh tế - xã hội

khó khăn, đặc biệt khó khăn" sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 272/2025/NĐ-CP.


